
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày ký 

(Ngày/tháng/năm)
Hình thức đấu thầu

1 Đồng Tháp

SYT 463/QĐ-SYT 27/06/2019 Tập trung

464/QĐ-SYT 27/06/2019 Tập trung

465/QĐ-SYT 27/06/2019 Tập trung

2 Ninh Thuận

SYT 3000/QĐ-SYT 6/08/2019 Rộng rãi

2329/QÐ-SYT 25/06/2019 Rộng rãi

3023/QÐ-SYT 08/08/2019 Rộng rãi

2238/QÐ-SYT 20/06/2019 Rộng rãi

3 Lâm Đồng

SYT 1464/QĐ-SYT 15/8/2019 Rộng rãi

BVĐK Lâm Đồng 702/QĐ-BVĐK 04/7/2019 Rộng rãi

Bệnh viện II Lâm Đồng 555/QĐ-BVII 10/09/2019 Rộng rãi

4 Cà Mau

SYT 1383/QĐ-SYT 13/08/2019 Rộng rãi

5 Bình Phước

SYT 193/QĐ-SYT 19/06/2019 Mua sắm tập trung

208/QĐ-SYT (Đính chính QĐ 193) 27/06/2019 Mua sắm tập trung

241/QĐ-SYT (Đính chính QĐ 193) 07/12/2019 Mua sắm tập trung

287/QĐ-SYT (Đính chính QĐ 193) 16/8/2019 Mua sắm tập trung

194/QĐ-SYT 19/06/2019 Mua sắm tập trung

268/QĐ-SYT 24/07/2019 Mua sắm tập trung

6 Hà Nội

BV TW Quân đội 108 462/QĐ-BV 22/01/2019 Rộng rãi

484/QĐ-BV 28/01/2019 Rộng rãi

Viện Y học PK-KQ 364/QĐ-VYHPKKQ 04/05/2019 Rộng rãi

Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E 608/QĐ-TTTM 05/10/2019 Rộng rãi

BVĐK Quốc tế Vinmec 210/QĐ-VINMEC 28/05/2019 Rộng rãi

Danh sách các tỉnh 



1024/QĐ-HHTN 13/6/2019 Rộng rãi

1025/QĐ-HHTN 13/6/2019 Rộng rãi

928/QĐ-BVHN 11/9/2019 Rộng rãi

936/QĐ-BVHN 16/9/2019 Rộng rãi

988/QĐ-BVHN
 26/9/2019 Rộng rãi

7 Lai Châu

SYT 1973/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi trong nước

1974/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi trong nước

8 Bắc Giang

SYT 1289/QĐ-SYT 30/08/2019 Rộng rãi

1321/QĐ-SYT 09/10/2019 Rộng rãi

1333/QĐ-SYT 16/09/2019 Rộng rãi

1334/QĐ-SYT 16/09/2019 Rộng rãi

9 Quảng Bình

SYT 310/QĐ-SYT 06/12/2019 Rộng rãi

367/QĐ-SYT 15/7/2019 Rộng rãi

418/QĐ-SYT 08/09/2019 Rộng rãi

419/QĐ-SYT 08/09/2019 Rộng rãi

420/QĐ-SYT 08/09/2019 Rộng rãi

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa 239/QĐ-BV 07/08/2019 Rộng rãi

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa 385/QĐ-BV 09/05/2019 Rộng rãi

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 407/QĐ-BV 26/6/2019 Rộng rãi

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch 1567/QĐ-BV 07/11/2019 Rộng rãi

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới 2414/QĐ-BV 15/08/2019 Rộng rãi

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới 1341/QĐ-BV 05/08/2019 Rộng rãi

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh 221/QĐ-BV 30/07/2019 Rộng rãi

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy 512/QĐ-BV 18/07/2019 Rộng rãi

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới 630/QĐ-BVĐH 24/07/2019 Rộng rãi

Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình 303/QĐ-YDCT 08/07/2019 Rộng rãi

10 Thừa Thiên Huế

SYT 887/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

888/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

889/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

890/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

891/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

Viện Huyết học truyền máu TW

Bệnh viện Hữu Nghị



892/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

893/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

894/QĐ-SYT 09/04/2019 Rộng rãi

926/QĐ-BVYD 18/7/2019 Rộng rãi

927/QĐ-BVYD 18/7/2019 Rộng rãi

11 Bạc Liêu

BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 822/QĐ-BVTV2 29/08/2019 Chào hàng cạnh tranh

907/QĐ-BVTV2 09/10/2019 Chào hàng cạnh tranh

931/QĐ-BVTV2 17/09/2019 Chỉ định thầu 

12 Hậu Giang

SYT 1994/QĐ-SYT 09/12/2019 Rộng rãi

13 Kiên Giang

SYT 985/QĐ-SYT 26/08/2019 Rộng rãi

14 Thái Bình

SYT 988/QĐ-SYT 27/9/2019 Rộng rãi

15 Long An

SYT 898/QĐ-SYT 16/9/2019 Chỉ định thầu tập trung

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế


